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KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT MOÄT SOÁ DI TÍCH
KHU VÖÏC MAI ÑOÄNG (HOAØNG MAI, HAØ NOÄI)

                                                  Nguyễn Văn Đoàn* 
Nguyễn Ngọc Chất**

Trong chương trình nghiên cứu khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội, thời gian qua, Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia đã tiến hành nghiên cứu nhiều khu vực, nhiều di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn 
thành phố Hà Nội. Kết quả đạt được đã góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm lịch sử hàng nghìn 
năm văn hiến của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội xưa. Trong phạm vi ấy, chúng tôi đã khảo sát tại khu 
vực làng cổ Mai Động xưa, nay thuộc phạm vi phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội).

Về vùng đất cổ Mai 
Động cùng hệ thống các 
di tích, di vật đã được đề 
cập đầy đủ trong công 
trình Làng cổ Mai Động 
(Đức thánh Tam Trinh), 
do GS. Vũ Ngọc Khánh 
chủ biên, xuất bản năm 
2005. Với góc độ tiếp 
cận, nghiên cứu về khảo 
cổ học, chúng tôi sẽ đề 
cập hiện trạng di tích và 
di vật liên quan trực tiếp 
tới lịch sử, văn hoá làng 
Mai Động xưa, trên cơ 
sở đó bước đầu đưa ra 
nhận xét, đánh giá, nhằm góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích, cũng như tuyên 
truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa vùng đất phía nam ngoại vi Thăng Long xưa.

1. Kết quả khảo sát
Mai Động vốn là một làng cổ ven đô, có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, là nơi còn 

lưu giữ và bảo tồn nhiều di tích lịch sử, văn hoá, kiến trúc quan trọng, có ảnh hưởng đáng kể đến 
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Ảnh 1. Khu vực làng Mai Động xưa (nay là phố Mai Động)
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lịch sử hàng nghìn năm văn hiến của vùng đất Thăng Long - Hà Nội. Tại đây, hiện còn đầy đủ các di 
tích kiến trúc gắn bó mật thiết sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của cư dân trong làng như đình, nghè, 
chùa đền... (Ảnh 1).

1.1. Đình Mai Động thờ Đức Thánh Tam Trinh. Theo truyền thuyết, Ngài là tướng tham gia 
khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đã lập công tích lớn. Không chỉ là một võ tướng (đô [vật] Trinh), đối 
với khu vực Mai Động, Ngài còn là người đã dạy chữ và truyền nghề làm đậu phụ nổi tiếng cho 
dân làng. Chính bởi vậy khi Ngài hoá, đã được dân làng Mai Động và cả ở khu vực lân cận thờ làm 
Thành hoàng (Văn thánh đức cao truyền đất Việt. Võ thần oai mạnh dậy trời Nam).

Qua thời gian tồn tại, ngôi đình luôn được trùng tu, sửa chữa. Hiện nay, di tích nằm trong một 
khu đất rộng ở vị trí trung tâm của làng. Đình được dựng với lối bố cục Nội công ngoại quốc. Khu 
trung tâm tạo hình chữ Công, phía trước là Bái Đường có kết cấu 5 gian 2 chái, vì kèo 4 hàng cột, 
Hậu Cung ở phía sau, kết cấu 3 gian. Bái Đường và Hậu Cung được liên kết với nhau bởi toà Thiêu 
Hương (hay còn gọi là ống muống). Trước mặt Bái Đường là sân gạch rộng lát gạch Bát Tràng màu 
nâu sẫm, kích thước 30 x 30 x 6,5cm. Hai bên sân gạch là hai tòa giải vũ. Trước mặt là cổng tam 
quan, phía ngoài có hồ nước và cây đa cổ thụ toả bóng um tùm. 

Quan sát kết cấu kiến trúc Bái Đường của ngôi đình, có thể nhận thấy ở các đầu kẻ, ván dó, 
cốn, đầu dư đều có chạm khắc hình rồng và hoa lá. Đặc biệt, ở hai câu đầu của gian chính giữa còn 
có chữ Hán khắc chìm. Một bên đề Phú quý thọ khang ninh (thể hiện ước vọng nguyện cầu hạnh 
phúc của dân làng), một bên đề Thành Thái Ất Mùi hạ. Đây là niên đại sửa chữa ngôi đình vào mùa 
hạ năm Ất Mùi, niên hiệu Thành Thái (1895).

Điểm đáng lưu ý, hiện nay trong đình còn lưu giữ được 5 bia đá ghi rõ về vùng đất cổ Mai 
Động, lịch sử xây dựng ngôi đình và những người có công đóng góp xây dựng. Trong đó, đáng chú ý 
nhất là tấm bia dựng năm Chính Hoà thứ 20 (1699). Văn bia cho biết khá đầy đủ lịch sử lâu đời của 
vùng đất. Vào thời Lê - Trịnh, ngôi đình được Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Sanh, hiệu là Diệu Kính 
quê ở ốc Biện Thượng, xã Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phúc xứ Thanh Hoá (nay là xã Vĩnh Hùng, huyện 
Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hoá) xây dựng. Ngoài ra, bà cũng là người cúng ruộng và đầm cho đình, chùa.

Bên cạnh bia đá, tại di tích 
còn lưu giữ được 42 đạo sắc phong 
từ thời Vĩnh Tộ (1622) đến các thời 
vua Nguyễn. Đây là những tài liệu rất 
quý hiếm trong bối cảnh hiện nay, 
không phải di tích nào cũng có được.

1.2. Nghè Mai Động nằm liền 
kề với đình Mai Động. Nghè được 
dựng lại vào năm Duy Tân thứ 10 
(1916), với lối bố cục chữ Tam 
trong một khuôn viên không còn 
được rộng thoáng như vốn có. Đáng 
chú ý, phía trước nghè còn một ao 
nhỏ, tương truyền đây là giếng Ngọc 
trong truyền thuyết có liên  quan 
đến Đức Thánh Tam Trinh (Ảnh 2). Ảnh 2. Khu vực Mai Động còn lưu giữ được nhiều giếng cổ, 

được coi như Long Nhãn (mắt rồng)
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1.3. Chùa Mai 
Động (Thiện Khánh tự) 
đang được bà con trong 
vùng tôn tạo khang trang 
với quy mô khá bề thế. 
Trong chùa hiện còn lưu 
giữ tấm bia niên hiệu 
Vĩnh Trị thứ 5 (1680) 
cho biết lịch sử vùng đất 
Mai Động và quá trình 
trùng tu lại chùa Thiện 
Khánh là một di tích có 
lịch sử lâu đời, đồng thời 
cũng là một danh lam 
thời bấy giờ. Việc xây 
dựng lại ngôi chùa có công tích của Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Sanh. Trong chùa còn tượng chân 
dung của bà và người em là bà Trịnh Thị Ngọc Nhị (Ảnh 3, 4 và 5). 

1.4. Đình Mơ Táo là di tích thờ vọng Đức Thánh Tam Trinh. Do quá trình đô thị hoá nên hiện 
nay khuôn viên của ngôi đình đã bị thu hẹp, chỉ là kiến trúc 3 gian 2 chái. Di vật trong đình là tấm 
bia niên hiệu Chính Hoà năm thứ 20 (1699) cùng bộ kiệu long ngai còn khá nguyên vẹn và đẹp. 
Qua phong cách nghệ thuật có thể xác định niên đại của kiệu vào khoảng thế kỷ 18.

1.5. Đền Mơ Táo còn gọi là đền Ba Cây, do trước đây trong khuôn viên của đền có ba cây 
muỗm cổ kính, nên người dân trong vùng đã gọi là đền Ba Cây. Xung quanh di tích này có nhiều 
truyền thuyết về một di tích có lịch sử lâu đời và rất linh ứng. 

Đền hiện nay đã được sửa chữa lại, không gian nhỏ bé. Di vật còn lưu giữ trong đền đáng chú 
ý nhất là đôi câu đối niên hiệu Khải Định Nhâm Tuất (1922) (Tiền Lê thắng tích thiên niên miếu. Cổ 
Động Mai hoa tứ tự hương).

Ảnh 5. Bia đá chùa Mai Động

Ảnh 3. Chùa Mai Động

Ảnh 4. Tháp mộ trước chùa Mai Động (Thiện Khánh tự)
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1.6. Chùa Mơ Táo 
(Phúc Khánh tự) có quy 
mô khá lớn, được nhân 
dân trong vùng cùng 
khách thập phương cung 
tiến, tôn tạo khang trang. 
Di vật còn lưu lại trong 
chùa là các tấm bia thời 
Nguyễn (Tự Đức năm 
1860 và Bảo Đại năm 
thứ 6, năm 1931) cùng 
hệ thống chân tảng phản 
ánh quá trình trùng tu, 
sửa chữa. Đáng chú ý 
nhất là quả chuông được 
đúc vào năm cuối cùng 
của thời Tây Sơn (niên 
hiệu Bảo Hưng nhị niên - 1802) được nhiều nhà nghiên cứu biết tới bởi minh chuông đã cho biết 
đến tình hình tôn giáo, tín ngưỡng vào bối cảnh lịch sử “đặc biệt”. Chuông do Trần Thái An là Hiệp 
trấn xứ An Quảng đúc.

Ngoài các di tích kể trên, chúng tôi được biết 
đến những tài liệu và địa danh liên quan trực tiếp 
đến khởi nghĩa Lam Sơn, trong trận bao vây thành 
Đông Quan vào mùa xuân năm 1427. Đó là di tích 
Cầu Voi, nằm trên con đường Tam Trinh hiện nay 
(ở phía trước chợ Mai Động) (Ảnh 6, 7). Đây là 
vị trí đã được dân gian và các nhà nghiên cứu xác 
nhận là di tích gắn liền với hai vị tướng của Lê Lợi 
là Nguyễn Xí và Đinh Lễ trong trận truy kích giặc 
Minh do Vương Thông chỉ huy. Trong trận này, voi 
của hai vị dũng tướng đã bị sa lầy, vì vậy, cả hai vị 
đều bị bắt, sau đó Đinh Lễ bị giết, còn Nguyễn Xí 
đã trốn thoát (Ảnh 8, 9, 10).

Mai Ðộng, khi xưa là vùng đất có nhiều gò 
đống, nhiều khả năng liên quan đến cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa đã 
làm cảnh quan thay đổi nhiều, song chúng còn in 
đậm trong tâm thức của mỗi người dân nơi đây qua 
những địa danh: đống Cờ Voi, đống Cơm, đống 
Vật, đống Cái Cua, đống Lăng... Những địa danh 
này gợi cho những người khảo sát rất nhiều “liên 
tưởng lịch sử” cần được kiểm chứng.

Ảnh 6.  Chùa Mơ Táo (Phúc Khánh tự)

Ảnh 7. Bia đá chùa Mơ Táo
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Trong không gian rộng hơn, chúng tôi cũng tiến hành khảo sát và tham quan một số điểm di 
tích khác có liên quan thuộc địa phận thôn Khuyến Lương, xã Trần Phú, huyện Thanh Trì như nhà 
thờ Nguyễn Trãi (tương truyền là nơi Nguyễn Trãi ở trước khi sang Bồ Đề) và ngôi chùa Diên Phúc 
còn lưu giữ nhiều di vật thời Lê, Nguyễn...

2. Nhận xét bước đầu
2.1. Khu vực làng Mai Động xưa là một vùng đất cổ, nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều danh nhân 

văn hóa, đồng thời đã và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc
Cho đến nay, thông qua những di vật là công cụ và đồ trang sức bằng đá thuộc văn hoá Phùng 

Nguyên, chúng ta đều biết cách đây khoảng 4.000 năm, khu vực làng cổ Mai Động đã là nơi tụ cư 
của người Việt cổ. Điều này cũng phản ánh vùng đất Mai Động xưa là địa bàn lý tưởng cho quá trình 
định cư lâu dài, với vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của sông Kim Ngưu.

Vào đầu Công nguyên, khu vực Mai Động chắc hẳn đã là nơi có cư dân đông đúc, hơn thế có 
thể là một trung tâm vùng đất phía nam Hà Nội lúc bấy giờ. Qua hệ thống các di tích có liên quan 
đến khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, đặc biệt là Đức Thánh Tam Trinh, khảo cổ học đã xác định được 
các di tích minh chứng trực tiếp đến thời kỳ này qua ngôi mộ cổ có niên đại muộn hơn đôi chút ở 
gò Mả Vẽ.

Bước vào thời kỳ lịch sử, do nằm ở phía nam của trung tâm chính trị, kinh tế thời bấy giờ, 
Mai Động có những vị trí và vai trò nhất định ảnh hưởng trực tiếp đối với lịch sử Thăng Long - Hà 
Nội. Vào thời Trần, vùng đất này đã gắn liền với tên tuổi của danh tướng Trần Khát Chân - người 
có công tích lớn giúp kinh thành Thăng Long tránh khỏi sự tàn phá của quân Chiêm. Khi đó, Mai 
Động được xem là một trại, trại Mai Động nằm trong Thái ấp Cổ Mai, đất phong thưởng của vua 
Trần cho hai anh em Trần Khát Chân, Trần Hãng. Thời kỳ này, Thái ấp Cổ Mai khá lớn, trải rộng từ 
Bạch Mai, Hoàng Mai, Tương Mai, Mai Động xuống đến hai xã Trần Phú và Yên Sở, huyện Thanh 
Trì. Ngày nay, các làng Tương Mai, Hoàng Mai, Khuyến Lương và Yên Duyên đều thờ Trần Khát 
Chân làm Thành hoàng làng. Đó là những minh chứng rõ nét để xác định không gian phân bố của 
Thái ấp Cổ Mai xưa kia.

Ảnh 8. Khu vực nhà máy Cơ khí Mai Động - Nơi tìm 
thấy hiện vật đá văn hóa Phùng Nguyên, 

bên dòng sông Kim Ngưu
Ảnh 9. Khu phố mang tên Đức Thánh Tam Trinh
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Đến đầu thế kỷ 15, Mai Động là nơi ghi dấu những chiến công hiển hách của nghĩa quân Lam 
Sơn trong việc vây đánh giặc Minh ở thành Đông Quan. Sự kiện này đã được sử sách và truyền 
thuyết dân gian phản ánh. Năm 2000, nhân sự kiện kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND 
thành phố Hà Nội đã cho xây dựng một cây cầu bê tông bắc qua sông Kim Ngưu, nối thông đường 
Tam Trinh với phố Mai Động và đặt tên cầu là Cầu Voi. Tên gọi này như là một minh chứng ghi dấu 
chiến công hiển hách của nghĩa quân Lam Sơn trên vùng đất Mai Động xưa...

Tiếp theo, từ cuối thời Lê đầu thời Nguyễn, Mai Động là một làng của huyện Long Đàm, sau 
đổi Thanh Đàm rồi huyện Thanh Trì. Từ những năm 40 của thế kỷ 20, Mai Động nhiều lần sáp nhập 
với một số làng làm thành đơn vị hành chính mới và cũng nhiều lần chia tách để trở thành một đơn 
vị hành chính riêng biệt. Ngày nay, Mai Động trở thành một phường thuộc quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội, đang có những bước phát triển mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá của đất nước. 

2.2. Trong số các di tích kể trên, tập trung hơn cả là hệ thống các di tích liên quan đến Đức Thánh 
Tam Trinh và các vị danh tướng của khởi nghĩa Lam Sơn

Hiện nay, ở khu vực Mai Động xưa còn có rất nhiều các truyền thuyết dân gian, các địa danh 
cổ có liên quan trực tiếp tới Đức Thánh Tam Trinh và khởi nghĩa Lam Sơn rất cần được quan tâm 
nghiên cứu. Theo chúng tôi, việc tập trung nghiên cứu những trọng điểm này có thể làm sáng tỏ 
nhiều vấn đề lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Hiện nay, giới nghiên cứu đang rất quan tâm đến thời kỳ 
Bắc thuộc, với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và hơn nữa là cuộc đấu tranh nhằm bảo tồn văn 
minh Việt cổ. Vùng đất Mai Động là nơi diễn ra các hoạt động có liên quan đến khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng - cuộc khởi nghĩa mở đầu nghìn năm chống Bắc thuộc. Những địa danh cổ gò/đống còn lưu 
trong dân gian, theo chúng tôi, đều là các di tích ít nhiều có liên quan đến thời kỳ này. Trong tình 
hình đó, Mai Động là vùng đất giàu tiềm năng để nghiên cứu, khám phá những bí ẩn của lịch sử.

Ảnh 10. Cầu Voi - Nơi xảy ra trận chiến chống giặc Minh xâm lược
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Với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vĩ đại, vùng đất Mai Động cũng là nơi ghi dấu ấn đậm nét, đặc 
biệt gắn liền với tên tuổi của các vị danh tướng Đinh Lễ và Nguyễn Xí trong trận truy kích có tính 
chất quyết định đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. Tại đây, còn lưu giữ được nhiều tư liệu, truyền 
thuyết và địa danh cổ phản ánh sinh động sự kiện này như đống Cờ Voi, đống Cơm, đống Lăng... 
Trong thời gian tới đây, những địa điểm này cần được khảo sát kỹ lưỡng hơn để có thể phát huy tốt 
hơn giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn. 

Ngoài các hệ thống di tích nêu trên, vùng đất Mai Động còn là nơi lưu giữ nhiều di tích, các 
truyền thuyết dân gian có liên quan đến Trần Khát Chân, đến các vị danh tướng thời Lê, các vị 
Quận công, Quận chúa thời Lê -  Trịnh cũng rất đáng được quan tâm nghiên cứu trong thời gian tới 
nhằm từng bước bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử  - văn hoá đầy ý nghĩa.

3. Kiến nghị bảo tồn và phát huy giá trị
Trước bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời, sự phong phú về loại hình di tích ở khu vực Mai Động, 

để có thể phát huy được giá trị di tích, trong thời gian tới, di tích rất cần có sự quan tâm hơn nữa của 
các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đồng thời, chú trọng tới các hình thức tuyên 
truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử của di tích, với phương châm có trọng tâm, trọng điểm:

- Một trong những điểm cần chú trọng đó là khu vực Cầu Voi, mặc dầu đã được mang tên rất 
có ý nghĩa như vậy, song có lẽ chưa đủ bởi còn ít người biết tới nó với đầy đủ ý nghĩa lịch sử. Nên 
chăng, cần có biển hiệu giới thiệu một cách khái quát về di tích cung cấp thêm những thông tin liên 
quan về trận đánh lịch sử này. Làm được như thế hẳn sẽ phát huy tốt hơn giá trị và ý nghĩa lịch sử 
của di tích.    

- Mai Động là nơi có mật độ phân bố dày đặc các di tích gắn với mỗi sự kiện lịch sử - văn hoá 
của dân tộc, đây là niềm tự hào của cư dân làng Mai Động. Trước niềm tự hào đó, nhiều di tích đã 
được bà con dân làng “góp công, góp của” xây dựng, tôn tạo ngày càng khang trang. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh hiện nay, trước sự phát triển của đời sống hiện đại, nhiều di tích đã bị ảnh hưởng 
không theo chiều hướng tốt. Phần lớn những di tích mà chúng tôi có dịp khảo sát đều bị thu hẹp về 
không gian, thậm chí còn bị lấn chiếm, khiến cho cảnh quan khu vực không tương xứng với giá trị 
và ý nghĩa của di tích. Vì vậy, rất cần có quy hoạch tổng thể nhằm bảo tồn, tôn tạo và giữ gìn cho hệ 
thống các di tích ở nơi đây.

The Results of The Archaeological Survey in Mai Động Area 
(Hoàng Mai District, Hanoi City)

Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Ngọc Chất

Mai Động was an ancient land in the south of Thăng Long imperial citadel. There thus remain 
historical relics and objects related to history of Thăng Long. This article is concerned with the 
results of the archaeological survey of some relics in Mai Động area, within research program of 
Thăng Long-Hanoi in recent years. The results provide the information on the current situation 
of the relics and objects related directly to the history of Mai Động. The relics are Mai Động 
community house, Mai Động temple, Mai Động pagoda, Mơ Táo temple and community house, 
Mơ Táo pagoda. The authors make some suggestions for the preservation and promotion of the 
relics. At the same time, the authors appreciate the historical tradition of this ancient land. 


